BÀI 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG 
(Văn bản nghị luận)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng gtiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra.
b. Năng lực đặc thù
- Phân biệt được bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn để của xã hội đương đại.
- Nhận biết được nghĩa một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có chứa yếu tố Hán Việt đó.
- Viết được ván bàn nghị luận vể một vấn đề của đời sống, trình bày rõ vấn để và ý kiến (đổng tình hay phàn đối) của người viết vể vấn đề đó; nêu được lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.
 - Trình bày được ý kiến vể một vấn để xã hội.
2. Phẩm chất:
- Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của tự nhiên và con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học:
- SGK, SGV;  Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu;  Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm; Phiếu học tập.
2. Học liệu:
- Các văn bản đọc: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, thiên nhiên và hồn người lúc sang thu, văn bản kết nối, mờ rộng: Bài ca Côn Sơn, Lối sống đơn giản – Xu thế của thế kỉ XXI
- Tri thức tiếng Việt và thực hành tiếng Việt
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:


      Tiết 31, 32, 33:
TRI THỨC ĐỌC HIỂU
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1: BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ
1. Hoạt động 1. Mở đầu chủ đề (5 phút)
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS theo dõi video “Phim thiên nhiên HD: Giai điệu tình yêu” và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi xem những hình ảnh trong video.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS theo dõi video, hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi
- GV theo dõi, quan sát HS
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày ý kiến cá nhân
Bước 4: Kết luận nhận định
- GV nhận xét câu trả lời; chốt kiến thức, chuyển dẫn vào chủ đề bài học.
Cuộc sống quanh ta muôn màu, muôn vẻ — từ những bông hoa nhỏ bé ven đường đến những sinh linh đang thở trong lòng biển sâu, tất cả đều mang trong mình một giá trị thiêng liêng. Vậy điều gì làm cho sự sống trở nên đáng trân trọng đến thế? Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu qua văn bản “Sự sống thiêng liêng” để cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của từng sự sống trên Trái Đất này.



 2. Hoạt động hình thành kiến thức
 2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức đọc hiểu (40 phút)
	a. Mục tiêu: Phân biệt được bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao các câu hỏi chuẩn bị bài trước ở nhà cho các nhóm theo phiếu học tập sau:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Khái niệm luận đề, luận điểm trong văn nghị luận?
	thế nào về Bằng chứng khách quan ?Cho ví dụ.
	Ý kiến, đánh giá chủ quan là như thế nào?.
	Mối quan hệ Bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn nghị luận?


	

	
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS đọc phần Tri thức đọc hiểu SGK trang 56, 57 và thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV mời 2 – 3 HS trình bày trước lớp phần thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá lẫn nhau, Gv nhận xét, đánh giá.
* Dự kiến sản phẩm:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Khái niệm luận đề, luận điểm trong văn nghị luận?
	Thế nào là Bằng chứng khách quan ?Cho ví dụ.
	Ý kiến, đánh giá chủ quan là như thế nào?.
	Mối quan hệ Bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn nghị luận?


	- Luận đề là vấn đề chính được nêu ra để bàn luận trong văn bản nghị luận.
- Luận điểm là những ý kiến thể hiện quan điêm của người viết về luận đề.

	-Là những thông tin khách quan, có thể kiểm chứng được trong thực tế.
Ví dụ: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023, mỗi năm Việt Nam thải ra hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó chỉ khoảng 27% được tái chế.
👉 Số liệu thống kê là bằng chứng khách quan, giúp lập luận về thực trạng ô nhiễm thuyết phục hơn.

	- Ý kiến, đánh giá chủ quan là những nhận định, suy nghĩ, phán đoán theo góc nhìn chủ quan của người viết, thường ít có cơ sở để kiểm chứng. Do vậy, để giảm tính chủ quan trong đánh giá, giúp ý kiến trở nên đáng tin cậy, người viết cần đưa ra được các bằng chứng khách quan.

	Để làm nên sức thuyết phục cho văn bản nghị luận, những ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết cần dựa trên cơ sở các bằng chứng khách quan. Do đó, việc nhận ra bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn bản nghị luận giúp người đọc kiểm chứng được tính đúng, sai của các lập luận; lí giải được sức thuyết phục, tác động của văn bản.


* Có thể phân biệt hai khái niệm này dựa vào bảng sau:
	Bằng chứng khách quan
	Ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết

	Là các thông tin khách quan như: số liệu, thời gian, nơi chốn, con người và sự kiện…
	Là các ý kiến chủ quan như: quan điểm cá nhân về một vấn đề đang tranh cãi, dự đoán về tương lai, đánh giá chủ quan về sự việc, hiện tượng; có thể có được diễn đạt bằng các cụm từ như: tôi cho rằng, tôi thấy… hoặc các tính từ thể hiện sự đánh giá chủ quan.

	Dựa trên những thí nghiệm, nghiên cứu, có nguồn đáng tin cậy, có thể xác định đúng, sai dựa vào thực tế.
	Dựa trên cảm nhận, cách nhìn, diễn giải của cá nhân; không có cơ sở để kiểm chứng.





[bookmark: _Hlk113797663] 2.2 Hoạt động 2. ĐỌC VĂN BẢN 1: “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ” (90 phút)
 2.2.1. Trước khi đọc (5 phút)
	a. Mục tiêu: Hướng HS vào nội dung của bài học.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Theo em, vì sao thiên nhiên được ví như bà mẹ của muôn loài?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs suy nghĩ, quan sát -> GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày sản phẩm -> GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận nhận định
GV kết luận, hướng dẫn HS chốt ý: Tất cả muôn loài kể cả con người đều được thiên nhiên nuôi dưỡng trong hàng triệu năm để có được như bây giờ. 
Thiên nhiên là một nơi cung cấp các nguồn tài nguyên để phục vụ cho cuộc sống và sản xuất sinh hoạt của con người. Con người hít thở không khí từ tự nhiên, uống nước từ tự nhiên, khai thác các loại khoáng sản, lâm sản, thổ sản, hải sản… để phục vụ cho nhu cầu trong đời sống, sản xuất của mình.Thiên nhiên còn quyết định đến các đặc điểm hình thái và hình thức quần cư, sinh sống của con người. Thế nhưng, các hoạt động sinh sống và khai thác của con người ở một số vùng hiện nay đang phá hủy thiên nhiên và môi trường tự nhiên, do đó cần chung tay để giải quyết nhanh chóng vấn đề này.


  2.2.2 Trải nghiệm cùng văn bản (10 phút)
	a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS biết cách đọc to, rõ ràng, diễn cảm.
- HS đọc trực tiếp văn bản và thực hiện theo yêu cầu của câu hỏi Trải nghiệm cùng văn bản. GV hướng dẫn HS đọc và đến chỗ có kí hiệu     thì dừng lại một vài phút nhìn qua ô tương ứng để suy ngẫm về những yêu cầu của SGK. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc văn bản, suy nghĩ, trả lời thầm bằng cách ghi ra giấy hoặc lưu giữ trong đầu.
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
* Dự kiến sản phẩm:
Suy luận 1: Các hình ảnh so sánh, liên tưởng trong đoạn văn nhằm nhấn mạnh rằng họ và thiên nhiên là gia đình, là ruột thịt, là những gì gắn bó, thân thương nhất.
Suy luận 2: Việc lặp lại giả định “Nếu … bán cho Ngài mảnh đất này” có ý nghĩa nhấn mạnh những mong muốn cao cả của nhân vật “tôi” về sự đảm bảo rằng phải giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.


2.2.3 Suy ngẫm và phản hồi (85 phút)
1. Luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản:
	a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV chia 2 nhóm trả lời câu hỏi 1,2 sgk – trang 61
Câu hỏi 1: (Nhóm 1) 
HS thực hiện thuyết trình sơ đồ hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản trong thời gian 5’ phút đã yêu cầu chuẩn bị ở nhà.
VẤN ĐỀ CẦN BÀN LUẬN


    Luận điểm 2
   ……………………
     Luận điểm 1
    …………………..

    Luận điểm 3
     ……………….

……….






- Lí lẽ……….
-Bằng chứng……… chứngchứng………..
- Lí lẽ……….
- Bằng chứng………..
Lí lẽ……….
- Bằng chứng………..



Câu hỏi 2: (Nhóm 2)
? Văn bản chủ yếu hướng đến luận đề nào dưới đây? Lí giải vào hệ thống luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng của văn bản.
a. Hồi đáp lời đề nghị mua đất của Tổng thống Mỹ.
b. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến thuyết trình sơ đồ theo ND thống nhất.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS: oản tù tì chọn người trong nhóm lên thuyết trình sơ đồ hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản.
- HS nhóm khác lắng nghe, nhận xét ưu điểm, hạn chế và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
* Dự kiến sản phẩm
Câu hỏi 1:
Luận điểm 1: Sự thiêng liêng và hoà hợp của thiên nhiên đối với người da đỏ
– Lí lẽ: Mỗi sự vật, hiện tượng thiên nhiên đều quý giá, thiêng liêng trong kí ức của người da đỏ và mang chứa kí ức của người da đỏ trong nhiều thế hệ.
– Bằng chứng: Mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng; dòng nước óng ánh … đâu chỉ là những giọt nước, mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi; những tia sáng chói chang phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về kí ức của người da đỏ; tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi.
Luận điểm 2: Cách sống chiếm hữu, không trân trọng thiên nhiên của người da trắng
– Lí lẽ: Người da trắng lấy đi từ lòng đất những gì họ cần, mảnh đất này là kẻ thù của họ, họ cư xử với mẹ đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt được.
– Bằng chứng: Ở thành phố của người da trắng, chẳng có nơi nào là yên tĩnh cả, chỉ có tiếng ồn ào lăng mạ; thiếu vắng đi âm thanh của tự nhiên như tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng vỗ cánh của côn trùng…
Luận điểm 3: Lời kêu gọi về cách sống trân trọng thiên nhiên và muôn loài
– Lí lẽ 1: Cần quý trọng không khí  
- Bằng chứng: Không khí này là của chung, muông thú, cây cối và con người cùng nhau hít thở, người da trắng cũng cùng chia sẻ, hít thở bầu không khí đó; ngọn gió mang lại hơi thở đầu tiên của cha ông chúng tôi và cũng nhận lại hơi thở cuối cùng của họ.
– Lí lẽ 2: Cần coi muông thú sống trên mảnh đất này như người anh em 
- Bằng chứng: dẫn ra sự việc cả ngàn con trâu rừng bị chết dần chết mòn … vì bị người da trắng bắn để cho thấy hành vi của người da trắng với muông thú, nhằm mục đích cảnh báo nếu muông thú không còn, thì con người sẽ chết dần chết mòn vì nỗi buồn cô đơn về tinh thần, điều gì sẽ xảy đến với con thú thì cũng chính xảy ra đối với con người.
– Lí lẽ 3: Cần kính trọng đất đai 
- Bằng chứng: mảnh đất dưới chân … là những nắm tro tàn của cha ông chúng tôi, đất đai giàu có được là do nhiều mạng sống của chủng tộc chúng tôi bồi đắp nên; điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của Đất.
Câu hỏi 2: 
Mặc dù lá thư viết để hồi đáp lời đề nghị mua đất của Tổng thống Mỹ
Phreng-klin Pi-ơ-xơ, tuy vậy, luận đề của VB chính là mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên (phương án b). Điều này thể hiện rõ qua hệ thống luận điểm của VB: luận điểm 1 nhấn mạnh vai trò và sự thiêng liêng của thiên nhiên với người da đỏ, luận điểm 2 phê phán cách sống thiếu tôn trọng thiên nhiên, sở hữu và huỷ hoại thiên nhiên của người da trắng, luận điểm 3 kêu gọi cách ứng xử đúng đắn, văn minh với thiên nhiên. Như vậy, với luận đề mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, luận điểm 1 đưa ra chính đề, luận điểm 2 đưa ra phản đề, hai luận điểm này là cơ sở cho luận điểm 3, có tính chất như một kết luận. 


[bookmark: _Hlk113798290]2. Phân tích mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng
	a. Mục tiêu: 
- Phân tích mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi 3, 4 sgk – trang 61 
? Phân tích mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng.
? Em hãy xác định câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn trích sau:
Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần, chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhà khói lại quan trọng hơn nhiều con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống. Con người là gì, nếu cuộc sống thiếu những con thú?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ hoạt động cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV gọi 2-3 HS trả lời 
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
* Dự kiến sản phẩm:
Câu hỏi 3:
- Luận đề thể hiện ngay trong nhan đề văn bản là vấn đề chính được nêu ra để bàn luận.
- Luận điểm là những ý kiến thể hiện quan điểm của người viết về luận đề.
- Luận đề được làm sáng tỏ bằng hệ thống luận điểm và các lí lẽ, bằng chứng.
Câu hỏi 4: 
– Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan: “Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua”.
– Câu văn thể hiện ý kiến, lí lẽ chủ quan của người viết: những câu còn lại. 


3. Tìm hiểu về nội dung văn bản và những vấn đề xã hội đương đại
	a. Mục tiêu:
- Tìm hiểu về nội dung của văn bản
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu hỏi 5: Em hiểu như thế nào về ý kiến: “Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của Đất”? Tìm một số ví dụ từ thực tế để chứng minh cho cách hiểu của em.
Câu hỏi 6:  Đoạn văn nào trong bức thư để lại cho em ấn tượng mạnh nhất? Chia sẻ ấn tượng của em với các bạn trong lớp.
Câu hỏi 7: Theo em, con người cần ứng xử như thế nào với tài nguyên thiên nhiên và sự sống của muôn loài? Trình bày ý kiến của em về vấn đề này bằng một đoạn văn khoảng một trăm năm mươi chữ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ hoạt động cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV gọi 2-3 HS trả lời 
- HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
* Dự kiến sản phẩm:
Câu hỏi 5:
- “Đất là Mẹ”: đất đai là cội nguồn sinh dưỡng của con người.
- “Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của Đất”: giữa con người và đất (khái quát hơn là thiên nhiên) có mối quan hệ gắn bó khăng khít không thể tách rời, có sự tương quan về số phận, vận mệnh.
- Thông điệp cả câu: con người cần hiểu được vai trò, ý nghĩa của đất đai nói riêng
và thiên nhiên nói chung, từ đó, biết trân trọng, bảo vệ đất đai và thiên nhiên nói chung.
- Đất là “Mẹ” bao dung, ban cho “những đứa con” của đất là chúng ta cái “tổ sống”: trú ngụ, trồng trọt… “Những đứa con” của đất khi đó chỉ biết dựa vào bà mẹ thiên nhiên của mình để sinh tồn: nơi để trú ngụ, để trồng trọt, chăn nuôi tạo nên mùa màng hoa trái, cảnh quan thiên nhiên để con người thưởng ngoạn…
Câu hỏi 6:
- HS có thể nêu cảm nhận về đoạn văn để lại cho em ấn tượng mạnh nhất. HS có thể nêu cảm nhận về nội dung đoạn văn, cách triển khai luận điểm, lí lẽ, bằng chứng, vẻ đẹp ngôn từ,…GV có thể kết luận, nhấn mạnh: vẻ đẹp của VB này đến từ nhiều yếu tố: hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng chặt chẽ; cảm xúc chân thành; thông điệp ý nghĩa về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên; những câu văn giàu hình ảnh, những phép điệp vừa tạo nhạc tính vừa mang âm hưởng hùng biện;…
Câu hỏi 7:
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ (Báo cáo bài viết vào tiết văn sau).
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[image: A hand holding a seedling

Description automatically generated with low confidence][image: A picture containing text, nature, sky, outdoor

Description automatically generated][image: A picture containing text, nature, mountain, highland

Description automatically generated][image: A stream running through a grassy area with trees and mountains in the background

Description automatically generated with low confidence]                                     



2.3.1. Hoạt động 1: Trước khi đọc (5 phút)
	a. Mục tiêu:
-Kích hoạt kiến thức nền liên quan đến chủ đề văn bản, tạo sự liên hệ giữa trải nghiệm của bản thân với nội dung bài học.
-Bước đầu biết tưởng tưởng một số hình ảnh được nhắc đến trong bài thơ.
- Tạo tâm thế trước khi đọc văn bản.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu lại bài thơ “Sang thu”, Hs ghi lại cảm nhận của mình về bài thơ (5-7 phút)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân: theo dõi, quan sát, suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV mời 1 – 2 HS trả lời cá nhân
Bước 4: Kết luận, Nhận định
- Gv ghi nhận những câu trả lời thể hiện cảm nhận của các em khi đọc xong bài thơ “Sang thu”.
- GV nhận xét câu trả lời của học sinh.
Bài thơ sử dụng rất nhiều hình ảnh, chi tiết đặc sắc giàu sức gợi hình tái hiện chân thật góc nhìn cũng như cảm xúc say sưa, hòa nhịp của tác giả trong khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời và những chiêm nghiệm sâu sắc của tác giả về cuộc đời, về lẽ sống.


   2.3.2. Trải nghiệm cùng văn bản (12 phút)
	a. Mục tiêu:
- Bước đầu vận dụng kĩ năng tưởng trong quá trình đọc văn bản.
- Tạo tâm thế trước khi đọc văn bản.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu cả lớp đọc văn bản, tạm ngừng ở những chỗ có kí hiệu câu hỏi, sử dụng kĩ năng suy luận để trả lời câu hỏi trong đầu hoặc ghi nhanh ra giấy note.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc và lắng nghe văn bản theo hướng dẫn
Bước 3: Báo cáo, Thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV mời 1-2 HS trả lời nhanh câu hỏi
Bước 4: Kết luận, Nhận định
- GV lắng nghe, nhận xét cách HS thực hiện kĩ năng suy luận.
Theo dõi: Việc nêu ba câu hỏi liên tiếp có tác dụng cho thấy sự bất ngờ, ngỡ ngàng trước những dấu hiệu sang thu.
Suy luận: Nhận xét “khổ thơ thứ ba là cái gốc của cây thơ đó” đã chỉ rõ nguyên nhân của sự bất ngờ, ngỡ ngàng của nhà thơ trước các dấu hiệu giao mùa. Khổ thơ đem đến cho bài thơ một vẻ đẹp mới, làm trọn vẹn thêm cái ý sang thu của hồn người chưa thật sự rõ ở hai khổ thơ trên.


    2.3.2 Suy ngẫm và phản hồi (58 phút)
     1. Hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng của văn bản
	a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, trong văn bản.
- Thấy được tình cảm của tác thể hiện trong bài thơ.
- Nhận ra được thái độ, cách ứng xử cá nhân do VB gợi ra.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc lướt, chia bố cục văn bản để xác định các luận điểm lớn, từ đó xác định lí lẽ và bằng chứng trong văn bản
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
	Sự phát triển
	Từ ngữ miêu tả
	Phân tích ý nghĩa

	
	
	


? Em nhận xét gì về việc tuân thủ đặc trưng thơ lục bát ở bốn câu thơ đầu?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động thảo luận theo nhóm đôi
Bước 3: Báo cáo, Thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu đại diện 1-2 HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
Bước 4: Kết luận, Nhận định
* Dự kiến sản phẩm:
	Luận điểm
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Luận điểm 1: Cảm nhận tinh tế về những tín hiệu giao mùa
	1.1. Những tín hiệu giao mùa.
1.2. Những  cảm nhận tinh tế của tác giả ở thời khác giao mùa.
	- Hương ổi, gió se, sương chùng chình qua ngõ.
- Hình như thu đã về.
- Cảm nhận hương ổi, nhận ra gió se, nhìn thấy sương chùng chình qua ngõ,….

	Luận điểm 2: Bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa
	2.1. Sự chuyển biến của thiên nhiên rộng lớn.
2.2. Hình ảnh đặc sắc của thời điểm giao mùa
	- Sông được lúc dềnh dàng/ Chim bắt đầu vội vã
- Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu.

	Luận điểm 3: Những suy tư và chiêm nghiệm của tác giả
	3.1. Những suy tư của tác giả về mùa thu.
3.2. Những suy tư về hồn người lúc sang thu.
	Vẫn còn bao nhiêu nắng/ Đã vơi dần cơn mua/ Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi.





    2. Tìm hiểu luận đề của văn bản
	a. Mục tiêu:
- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh đọc lại phần Tri thức ngữ văn để hiểu rõ mối quan hệ giữu luận đề với luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; từ đó xác định luận đề trong văn bản và cơ sở xác định luận đề ấy.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân
Bước 3: Báo cáo, Thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, Nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức.
* Dự kiến sản phẩm:
- Luận đề: sự chuyển biến của thiên nhiên và hồn người ở thời điểm sang thu.
- Cơ sở xác định: luận đề được thể hiện qua ba luận điểm: những tín hiệu giao mùa trong cảm nhận tinh tế của tác giả, bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa và những suy tư, chiêm nghiệm của tác giả. Ba luận điểm này được làm sáng tỏ bởi các lí lẽ và bằng chứng như đã phân tích.


    3. Mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản
	a. Mục tiêu:
- Nhận biết mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 2 nhóm
GV yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ gợi ý để hình dung rõ hơn về mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản nghị luận. (Phụ lục 1)
GV có thể hỗ trợ học sinh bằng các câu hỏi:
- Luận đề của văn bản là gì?
- Luận đề được thể hiện thông qua mấy luận điểm? Đó là những luận điểm nào?
- Đối với từng luận điểm, người viết đã đưa ra những lí lẽ và bằng chứng nào để làm rõ?
- Theo em, đối với văn bản nghị luận, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng có vai trò gì trong việc thể hiện luận đề?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm
Bước 3: Báo cáo, Thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đại diện 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, Nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức.
* Dự kiến sản phẩm:
Đối với văn bản nghị luận, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng có vai trò làm sáng tỏ cho luận đề. Hay nói cách khác, luận đề trong văn bản nghị luận được thể hiện thông qua hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng.
GV yêu cầu học sinh làm bài tập số 6: Viết đoạn văn (7-9 câu) trình bày cảm nhận của mình về vẻ đẹp của thiên nhiên lúc giao mùa vào vở ghi.



Phụ lục 1
[image: ]
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI
1. Ôn luyện đặc điểm của văn bản nghị luận
2. Đọc văn bản:  Bài ca Côn Sơn, lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI và thực hiện các yêu cầu trong sgk.
3. Hoạt động Luyện tập và vận dụng

TIẾT 35: ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM: BÀI CA CÔN SƠN
ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI: LỐI SỐNG ĐƠN GIẢN – XU THẾ CỦA THẾ KỈ XXI 
3.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản 3
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM: 
VĂN BẢN BÀI CA CÔN SƠN
Thời lượng: 0,5 tiết

	a. Mục tiêu:
- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung bài viết.
- Liên hệ, kết nối với văn bản: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu để hiểu hơn về chủ điểm Sự sống thiêng liêng.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi:
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi:
Câu 1: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng trong bài thơ.
Câu 2: Nêu cảm nhận của em về hình ảnh và tâm hồn của nhân vật “ta”trong đoạn thơ
Câu 3: Tìm các chi tiết miêu tả thiên nhiên và nhân vật “ta” trong đoạn thơ, từ đó nhận xét về mối quan hệ giữa thiên nhiên và nhân vật “ta”.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- HS trình bày sản phẩm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức → Ghi lên bảng
GV chốt lại kiến thức
* Dự kiến sản phẩm
Câu 1:
* Nghệ thuật:
- Phép điệp từ “ta”: 5 lần, “Côn Sơn”: 2 lần
- Phép so sánh:
+ Tiếng suối chảy rì rầm - tiếng đàn cầm
+ Ngồi trên đá – như ngồi chiếu êm.
=> Khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, hài hòa, dịu dàng, thanh tĩnh và nên thơ. Gợi cảm giác của cõi yên tĩnh, tu dưỡng tâm hồn.
Câu 2: 
=> Nhân vật “ta” – Nguyễn Trãi là người vô cùng yêu quý, hòa hợp, gần gũi với thiên nhiên; cảm nhận bằng tất cả giác quan bén nhạy và tâm hồn nghệ sĩ phóng khoáng, tài hoa của mình.
Câu 3:
[image: ]



3.2. Hoạt động 2: Đọc văn bản 4
ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI: 
LỐI SỐNG ĐƠN GIẢN – XU THẾ CỦA THẾ KỈ XXI
                                         Thời lượng: 0,5 tiết
	a. Mục tiêu:
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản.
- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng.
- Phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan (có kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi:
- Qua phần chuẩn bị bài ở nhà GV yêu cầu HS trình bày các bài tập sau:
Câu 1: Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản
Câu 2: Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ ba có tác dụng thế nào trong việc làm sang tỏ luận đề?
Câu 3: Xác định câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn thứ 4 của văn bản.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày sản phẩm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi 2 – 3 HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức chiếu lên máy chiếu
GV chốt lại kiến thức
* Dự kiến sản phẩm:
Câu 1: Sơ đồ 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2023/0323/a_1.png]
Câu 2: 
Những lí lẽ và bằng chứng trong đoạn văn thứ 3 giúp cho luận đề sáng rõ hơn, logic hơn và có thêm sức thuyết phục; giúp người đọc người nghe hiểu hơn vấn đề đang bàn luận.
Câu 3: 
- Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan của người viết trong đoạn thứ tư của văn bản là:
“Có thể kể ra ở đây có rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cuộc sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh…”
- Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan của văn bản là:
Dựa vào nguyên tắc của cuộc sống đơn giản, tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống này là: đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở, đi lại.



[bookmark: _Hlk134035064]HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI

	Đọc và chuẩn bị bài Thực hành Tiếng việt
· Tìm hiểu khái niệm thế nào là từ Hán Việt; Yếu tố Hán Việt, lấy ví dụ
· Tìm và chỉ ra trong văn bản “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ” các yếu tố Hán Việt, từ Hán Việt
· Đọc và thực hiện các yêu cầu phần thực hành tiếng Việt
· Thực hành viết đoạn văn theo đúng yêu cầu
· 
3.3. Hoạt động 3: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TIẾT 36 + 37
TRI THỨC TIẾNG VIỆT VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
NGHĨA CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT THÔNG DỤNG VÀ NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ CÓ YẾU TỐ HÁN VIỆT
1. Hoạt động 1. * Tìm hiểu tri thức tiếng Việt (15 phút)
	a. Mục tiêu:
- Xác định được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt và nghĩa của những từ có yếu tố đó.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
- Giáo viên yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về yếu tố Hán Việt 
(Nhắc lại lí thuyết (Lớp 6 – Bài 8: Những góc nhìn cuộc sống) 
Yếu tố Hán Việt là gì? Từ Hán Việt là gì? 
Từ ghép Hán Việt có mấy loại? Đó là những loại nào?
HS trả lời theo phiếu học tập số 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	
	Khái niệm
	Ví dụ

	Yếu tố Hán Việt
	
	

	Từ Hán Việt
	
	

	Từ ghép Hán Việt có 2 loại

	Từ ghép chính phụ
	
	

	Từ ghép đẳng lập
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại kiến thức suy nghĩ và trả lời theo PHT số 1
- Giáo viên: Quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV mời 1 - 2 HS trình bày kết quả
- Các HS khác bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV kết luận, hướng dẫn HS chốt ý:
* Dự kiến sản phẩm:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	
	Khái niệm
	Ví dụ

	Yếu tố Hán Việt
	Là những âm tiết gốc Hán, thường dùng để cấu tạo nên từ Hán Việt. Mỗi yếu tố có nghĩa nhất định.
	Học (học tập), sinh (sinh hoạt), quốc (quốc gia), gia (gia đình)

	Từ Hán Việt
	Là từ được cấu tạo từ các yếu tố Hán Việt, có nghĩa tương đương hoặc gần nghĩa với tiếng Việt.
	Học sinh, nhân dân, quốc gia, gia đình

	Từ ghép Hán Việt có 2 loại

	Từ ghép chính phụ
	Là loại từ mà tiếng đứng trước có nghĩa chính, tiếng đứng sau bổ sung nghĩa cho tiếng chính.
	Quốc gia (nước + nhà), học sinh (học + sinh)

	Từ ghép đẳng lập
	Là loại từ mà các tiếng bình đẳng về nghĩa, có quan hệ song song, ngang hàng.
	Sơn thủy (núi – nước), phụ mẫu (cha – mẹ), quân dân (vua – dân)





2. Hoạt động 2. Thực hành tiếng Việt (50 phút)

	* Thực hành các bài tập sgk – trang 66,67

	a. Mục tiêu: HS thực hành làm bài tập xác định được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt và nghĩa của những từ có yếu tố đó.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
NV1: GV chia lớp thành 2 nhóm thực hiện nhiệm vụ theo PHT
- Nhóm 1: PHT SỐ 1
	STT
	Yếu tố Hán Việt
	Từ Hán Việt

	1
	vô (không)
	vô tình, 

	2
	hữu (có)
	hữu tình, 

	3
	hữu (bạn)
	thân hữu, 

	4
	lạm (quá mức)
	lạm thu, 

	5
	tuyệt (tột độ, hết mức)
	tuyệt sắc, 

	6
	tuyệt (dứt, hết)
	tuyệt giao

	7
	gia (thêm vào)
	gia vị, 

	8
	gia (nhà)
	gia phong

	9
	chinh (đánh dẹp)
	chinh phạt, 

	10
	chinh (đi xa)
	chinh nhân, 




	
Nhóm 2: PHT SỐ 2


		STT
	Yếu tố Hán Việt
	Từ ghép Hán Việt

	1
	 Vô (không)
	 


	2
	 Hữu (có)
	

	3
	Hữu (bạn)
	

	4
	Lạm (quá mức)
	

	5
	Tuyệt (cực kì, hết mức)
	

	6
	Tuyệt (dứt, không còn gì)
	

	7
	Gia (thêm vào)
	


Bước 2.  Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên: quan sát, theo dõi, hướng dẫn
Bước 3. Báo cáo kết quả thảo luận thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm đại diện trình bày ghi kết quả lên bảng
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên cùng HS nhận xét, chấm điểm, đánh giá kết của của mỗi Đội.
- Trao thưởng
NV2: Tổ chức trò chơi: AI NHANH HƠN
- GV phát phiếu học tập nối cột A và B sao cho đúng. Mỗi cá nhân hoàn thành bài tập trong thời gian 3 phút. Giáo viên lấy 5 bài hoàn thành nhanh nhất để chấm. Các HS còn lại chấm chéo cho nhau theo bàn.
	A
	B
	Đáp án

	1. Vô hình
	a. Chỉ những người cùng một nòi giống, cùng một dân tộc.
	

	2. Thâm trầm
	b. Hết sức tranh thủ thời gian để mau chóng đạt kết quả
	

	3. Điềm đạm
	c. Không nhìn thấy hình thể
	

	4. Khẩn trương
	d. Luôn từ tốn, nhẹ nhàng, không gắt gỏng, nóng nảy.
	

	5. Tuyệt chủng
	e. Mất hẳn nòi giống.
	

	6. Đồng bào
	f. Sâu sắc và kín đáo, không để lộ tâm tư ra bên ngoài.
	

	7. Hữu hình
	g. Nhìn thấy hình thể
	


Bước 2.  Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm lần lượt lên bảng ghi 
- Giáo viên: quan sát, theo dõi, hướng dẫn
Bước 3. Báo cáo thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát phần thi của các nhóm
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên cùng HS nhận xét, chấm điểm, đánh giá kết của của mỗi Đội.
- Trao thưởng
NV3: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn
Trong câu sau, nếu thay từ “hoang dã” bằng từ “mông muội” thì ý nghĩa của đoạn văn có thay đổi không? Vì sao?
Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần, chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhã khói lại quan trọng hơn nhiều con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống.
(Xi-át-tô, Bức thư của thủ lĩnh da đỏ) 
Phân biệt ý nghĩa của các cặp từ sau và cho ví dụ minh hoạ:
a. Vô tư/vô ý thức
b. Chinh phu/ chinh phụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ.
- HS trao đổi ý kiến thảo luận nhóm bàn.
Bước 3. Báo cáo thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Đại diện các nhóm trả lời, trao đổi ý kiến, kết quả thảo luận.
Bước 4. Kết luận nhận định
- GV nhận xét, đánh giá.
* Dự kiến sản phẩm:
NV1: 	
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	STT
	Yếu tố Hán Việt
	Từ Hán Việt

	1
	vô (không)
	vô tình, vô sự, hư vô…

	2
	hữu (có)
	hữu tình, hữu ý, hữu duyên…

	3
	hữu (bạn)
	thân hữu, bằng hữu…

	4
	lạm (quá mức)
	lạm thu, lạm phát, lạm dụng…

	5
	tuyệt (tột độ, hết mức)
	tuyệt sắc, tuyệt đối…

	6
	tuyệt (dứt, hết)
	tuyệt giao, tuyệt tình, tuyệt tôn…

	7
	gia (thêm vào)
	gia vị, gia tăng…

	8
	gia (nhà)
	gia phong, gia đình, …

	9
	chinh (đánh dẹp)
	chinh phạt, chính chiến…

	10
	chinh (đi xa)
	chinh nhân, viễn chinh…


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	STT
	Yếu tố Hán Việt
	Từ ghép Hán Việt

	1
	Vô (không)
	 - Vô dụng: Không có tác dụng gì, không dung được vào việc gì cả
- Vô tình: không còn tình cảm

	2
	Hữu (có)
	- Hữu hiệu: có tác dụng, hiệu lực
- Hữu duyên: có duyên với nhau

	3
	Hữu (bạn)
	- Thân hữu: Bạn bè thân thuộc
- Bằng hữu: Bạn bè

	4
	Lạm (quá mức)
	- Lạm quyền: Làm những việc vượt quá quyền hạn của mình
- Lạm thu: Thu quá mức quy định (thường để chiếm làm của riêng)

	5
	Tuyệt (cực kì, hết mức)
	- Tuyệt sắc: Có nhan sắc tuyệt đẹp, không ai sánh bằng
- Tuyệt mĩ: đẹp đến mức không còn có thể hơn

	6
	Tuyệt (dứt, không còn gì)
	- Tuyệt giao: cắt đứt mọi quan hệ, không đi lại , giao thiệp với nhau nữa
- Tuyệt chủng: Bị mất hẳn nòi giống

	7
	Gia (thêm vào)
	- Gia nhập: tham gia
- Gia tăng: thêm, tăng lên



NV2:
	A
	B
	Đáp án

	1. Vô hình
	a. Chỉ những người cùng một nòi giống, cùng một dân tộc.
	        1-c

	2. Thâm trầm
	b. Hết sức tranh thủ thời gian để mau chóng đạt kết quả
	2-f

	3. Điềm đạm
	c. Không nhìn thấy hình thể
	3-d

	4. Khẩn trương
	d. Luôn từ tốn, nhẹ nhàng, không gắt gỏng, nóng nảy.
	4-b

	5. Tuyệt chủng
	e. Mất hẳn nòi giống.
	5-e

	6. Đồng bào
	f. Sâu sắc và kín đáo, không để lộ tâm tư ra bên ngoài.
	6-a

	7. Hữu hình
	g. Nhìn thấy hình thể
	7-g



NV3:
* Nếu thay, ý nghĩa của đoạn văn sẽ bị thay đổi. Vì:
-  Từ mông muội mang nghĩa thứ 2 là ngu dại, tối tăm sẽ mang sắc thái nghĩa tiêu cực, còn từ hoang dã thì mang sắc thái nghĩa trung hòa.
a. 
*Vô tư: không lo nghĩ gì      
- Bạn nhỏ đó tính tình rất hồn nhiên, vô tư.
*Vô ý thức: không có chủ định, không biết rõ mình đang làm là không đúng, là sai trái
 - Xả rác bừa bãi là hành vi vô ý thức.
b. 
* Chinh phu: Người đàn ông đi đánh trận thời phong kiến.
- Người chinh phu chinh chiến ngoài mặt trận.
* Chinh phụ: Vợ của người đàn ông đi đánh trận thời phong kiến.
- “Chinh phụ ngâm” là tác phẩm tố cáo chiến tranh phi nghĩa thời phong kiến.

	HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI
- Ôn lại kiến thức về từ Hán Việt
- Hoàn thành và xem lại các bài tập.
- Chuẩn bị bài: Viết văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống




Tiết 38 + 39: HOẠT ĐỘNG VIẾT:
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Gv tổ chức trò chơi Đuổi hình bắt chữ. Gv chiếu từng hình ảnh sau đó HS nhìn hình ảnh và trả lời câu hỏi.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Gv quan sát, hỗ trợ
- HS suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc, trình bày câu trả lời 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới:
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường bắt gặp nhiều vấn đề khiến mình phải suy nghĩ: bạo lực học đường, bảo vệ môi trường, tinh thần vượt khó hay lối sống tiết kiệm. Khi đứng trước những vấn đề ấy, chúng ta không chỉ cần cảm nhận mà còn phải biết trình bày ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình một cách rõ ràng, thuyết phục. Đó cũng chính là mục tiêu của tiết học hôm nay – Viết văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống.


  2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới 
  2.1 Tìm hiểu tri thức về kiểu bài viết (20 phút)
	a. Mục tiêu:
- Ôn tập lại kiến thức về tri thức kiểu bài yêu cầu đối với văn bản nghị luận một vấn đề trong đời sống xã hội
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS nhắc lại tri thức kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống xã hội theo PHT sau:
	Khái niệm 
	

	Đặc điểm
	

	Cấu trúc
	

	Mục đích
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS suy nghĩ, hoàn thành phiếu học tập theo nhiệm vụ của GV giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV mời 1 - 2 HS trình bày trước lớp theo nhiệm vụ GV đã giao.
- Các HS khác bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV kết luận, hướng dẫn HS chốt ý, yêu cầu HS ghi nhận phiếu học tập vào vở.
Dự kiến sản phẩm:
	Khái niệm 
	Văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống là kiểu văn bản dùng lí lẽ, dẫn chứng để bàn luận, bày tỏ ý kiến, thái độ của người viết về một vấn đề có ý nghĩa trong đời sống.

	Đặc điểm
	Có luận điểm rõ ràng, lí lẽ chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục. Giọng điệu khách quan, logic.

	Cấu trúc
	Mở bài – nêu vấn đề; Thân bài – trình bày lí lẽ, dẫn chứng; Kết bài – khẳng định, mở rộng vấn đề.

	Mục đích
	Thuyết phục người đọc/nghe đồng tình với ý kiến, quan điểm của người viết.





  2.2 Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản   ( 20 phút)
	a. Mục tiêu:
- HS nêu được vấn đề cần bàn luận, trình bày được ý kiến tán thành, phản đối của mình với vấn đề cần bàn luận và đưa ra các lí lẽ rõ ràng, bằng chứng xác thực để làm sáng tỏ cho ý kiến.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
- GV phát PHT số 1
	Câu hỏi
	Nội dung

	Vấn đề được bàn luận trong bài viết là gì?
	

	Tác giả thể hiện thái độ đồng tình hay phản đối với vấn đề đó?
	

	Vẽ sơ đồ thể hiện luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong bài viết?
	 


-  Từ PHT, yêu cầu Hs rút ra nhận xét về sức thuyết phục của các lí lẽ, dẫn chứng được nêu ra?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn.
- GV quan sát, gợi mở.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
* Dự kiến sản phẩm:
- Vấn đề được bàn luận trong bài viết là cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên.
- Tác giả thể hiện thái độ đồng tình với vấn đề trên.
[image: Soạn bài Viết văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống | Hay nhất Soạn văn 8 Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
- Tác giả đưa ra các lí lẽ, bằng chứng phù hợp, dễ hiểu giúp người đọc xác định và hình dung rõ hơn vấn đề đang bàn luận và soi xét vào thực tế cuộc sống.


 2.3 Viết theo quy trình (45 phút)
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ GV hướng dẫn tìm hiểu bước Trước khi viết bằng PHT số 2
	Quy trình viết
	Vấn đề đồng tình hay phản đối

	Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết.
	

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	

	Bước 3: Viết bài
	

	Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn
- GV quan sát, gợi mở 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.




  *Luyện tập viết theo quy trình (25 phút)
	a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Đề bài: Câu lạc bộ Văn học trường em phát động viết bài với đề tài “Con người và thiên nhiên”. Hãy viết một bài văn nghị luận, bày tỏ ý kiến đồng tình hay phản đối về một vấn đề môi trường hoặc thiên nhiên mà em quan tâm và gửi cho ban tổ chức.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hành viết bài
- GV quan sát hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS gọi 2 – 3 trình bày bài viết của mình
- HS khác nhận xét bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét đánh giá bài viết của HS dựa vào bảng kiểm kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
Bảng kiểm
	
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	Phần mở đầu
	Nêu vấn đề cần bàn luận
	
	

	
	Nêu ý kiến đồng tình hay phản đối.
	
	

	Phần thân bài
	Giải thích được từ ngữ quan trọng và ý nghĩa của ý kiến cần bàn luận.
	
	

	
	Trình bày vấ đề cần bàn luận.
	
	

	
	Trình bày ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn đề cần bàn luận.
	
	

	
	Nêu được ít nhất hai lí lẽ một cách thuyết phục để làm rõ luận điểm.
	
	

	
	Nêu được bằng chứng đa dạng, cụ thể, phù hợp với luận điểm.
	
	

	
	Sắp xếp các lí lẽ, bằng chứng theo một trình tự hợp lí
	
	

	Phần kết bài
	Khẳng định lại vấn đề.
	
	







HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI
- Hoàn thiện bài viết.
- Chuẩn bị bài: Nói và nghe Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.



TIẾT 40: NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

 1. Hoạt động 1. Mở đầu (5 phút)
	a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
+ Đoạn clip trên đề cập đến vấn đề gì?
+ Thông điệp mà tác giả gửi gắm?
+ Vấn đề chúng ta cần thảo luận ở đây là gì?
- GV chiếu clip
- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem clip
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv yêu cầu hs trả lời.
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài
Bao bì ni lông đang là một vấn nạn - “ô nhiễm trắng”. Vậy chúng ta hãy hành động như thế nào trước vấn nạn đó để bảo vệ môi trường? Và đó cũng là nội dung của tiết học ngày hôm nay.


  2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu:
- Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài.
- Hs sử dụng sgk, kiến thức trong thực tế, mạng ... chắt lọc kiến thức để tiến hành thảo luận.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trang 74,75 và trả lời câu hỏi theo hình thức cá nhân.
Câu hỏi:  Để trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội hiệu quả chúng ta cần trải qua những bước nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
 Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu 1 – 2 HS trả lời.
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
* Dự kiến sản phẩm
Gồm có 4 bước:
- Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, thời gian và không gian nói
- Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- Bước 3: Luyện tập và trình bày
- Bước 4: Trao đổi và đánh giá


  3. Thực hành nói và nghe
	a. Mục tiêu: HS thực hành nói và nghe
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ Gv tổ chức buổi tọa đàm: HS đóng vai người trình bày và đóng vai người tham dự.
+ GV chọn HS trình bày bài nói. Đồng thời GV yêu cầu những HS dưới lớp lắng nghe, đánh giá dựa vào bảng kiểm. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận sau khi đã chỉnh sửa.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
* Dự kiến sản phẩm:
- Lời chào, giới thiệu về bản thân.
- Lựa chọn từ ngữ phù hợp với văn nói.
- Khi nói cần kết hợp ngôn ngữ hình thể, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt…
- Sử dụng những từ ngữ liên kết: mặt khác, song song, bên cạnh đó, tuy nhiên…
- Chuẩn bị phần mở đầu và phần kết thúc bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm gây sự chú ý từ người nghe.


HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI
- Tiếp tục luyện tập nói và nghe
- Chuẩn bị cho tiết ôn tập tiếp theo



TIẾT 41: ÔN TẬP
 1. Ôn tập về đọc
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đọc của các bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chuyển giao nhiệm vụ:
+  BT2,3: GV đặt câu hỏi để hs trả lời câu hỏi 
+ BT1: Hs làm theo PHT 2 (làm ở nhà)
PHT 2
	Văn bản
	Luận đề
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trả lời.
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động
- HS báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, chốt ý.
* Dự kiến sản phẩm:
Câu 2. Căn cứ vào đâu để phân biệt bằng chứng khách quan với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn bản nghị luận?
– Bằng chứng khách quan là bằng chứng có tính xác thực được nhiều người công nhận.
– Đánh giá chủ quan của người viết là đưa ra quan điểm, đánh giá của chủ quan người viết về vấn đề được bàn luận
Câu 3. Luận điểm, lí lẽ và bằng chứng có vai trò gì trong việc thể hiện luận đề?
Luận điểm, lí lẽ và bằng chứng giúp làm rõ luận đề, người đọc sẽ hiểu được vấn đề đang được bàn bạc, phân tích, tăng tính chân thực, xác đáng, nhằm tăng sức thuyết phục.
2. Bài 1 : hs làm vào tập theo mẫu PHT số 2


  2. Ôn tập phần tiếng Việt
	a. Mục tiêu: HS tìm và giải nghĩa được từ có các yếu tố Hán Việt đã được học trong bài
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc và trả lời câu hỏi số 4/76
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV gọi 1 – 2 HS trả lời
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
* Dự kiến sản phẩm:
1. Vô hình: Không xuất hiện hình dáng cụ thể.
2. Hữu hình: Có hình dáng, đường nét xuất hiện
3. Thâm trầm: Người sâu sắc, kín đáo.
4. Điềm đạm: Người có tính cách nhẹ nhàng, nho nhã, lịch sự, giản dị.
5. Khẩn trương: Cấp bách, cần giải quyết ngay.
6. Tuyệt chủng: Điều gì đó hoàn toàn biến mất.
7. Đồng bào: Người trong cùng một giống nòi, dân tộc, đất nước.
8. Văn hóa: Những giá trị vật chất, tinh thần do con người tạo ra trong lịch sử.
9. Bình yên: yên ổn, không gặp trắc trở, rủi ro.
10. Xu thế: chiều hướng chủ đạo, được đông đảo người theo.



  3. Ôn tập phần nói và nghe phần viết
	a. Mục tiêu: HS biết được cách trình bày, rút ra được kinh nghiệm khi làm một bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
+ Bài số 5 chia sẻ sản phẩm của mình bằng pp hoặc infographic theo mẫu trong sgk/72
+ Bài số 6 sử dụng kĩ thuật 3-2-1
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
-  HS trình bày sản phẩm thảo luận,
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá
* Dự kiến sản phẩm
Bài 5:
 Hiểu rõ những gì mình viết
- Quản lí được nội dung và bố cục bài viết.
- Bám sát luận đề
- Lập luận cần đưa ra đủ lí lẽ, bằng chứng thuyết phục
Bài 6:
Những kinh nghiệm em thu nhận dược sau khi thực hiện bài thuyết trình cho buổi tọa đàm “Con người và thiên nhiên”.
- Luôn tự tin, trình bày quan điểm cá nhân.
- Lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ mọi người xung quanh.
- Yêu thiên nhiên con người, sống hòa hợp với thiên và con người.



HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI
- Đọc trước bài mới chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo: Sắc thái của tiếng cười 
( Truyện cười)
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